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CTCP TẬP ĐOÀN BIA 
SÀI GÒN BÌNH TÂY 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 18/2025/CV-SGBT 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2025 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

NĂM 2024 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY 

- Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 028.38243586 Fax: 028.39151859 

 Email: info@sabibeco.com 

- Vốn điều lệ: 875.245.360.000 đồng 

- Mã chứng khoán: SBB 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
và Tổng Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:  

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 
gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy 
ý kiến bằng văn bản): 
 

STT 
Số Nghị quyết/Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

01 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ 27/01/2024 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất 
thường niên năm 2024 

02 02.2024/NQ-ĐHĐCĐ 18/07/2024 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2024 
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II. Hội đồng quản trị (năm 2024): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt 
 

Thành viên HĐQT Chức vụ 
(thành viên HĐQT độc 
lập, TVHĐQT không 

điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT/HĐQT độc 

lập 
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Văn Thanh Liêm Chủ tịch Hội đồng 
quản trị 

18/07/2024  

2 Ông Văn Thảo Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng 
quản trị 

18/07/2024  

3 Ông Đinh Văn Thuận Thành viên Hội đồng 
quản trị 

18/07/2024  

4 Ông Đinh Quang Hải Thành viên Hội đồng 
quản trị 

Không điều hành 

18/07/2024  

5 Ông Phạm Tấn Lợi Thành viên Hội đồng 
quản trị 

Không điều hành 

18/07/2024  

6 Ông Đặng Thái Thành viên Hội đồng 
quản trị 

Không điều hành 

23/06/2018 18/07/2024 

7 Ông Nguyễn Tiến Dũng Thành viên Hội đồng 
quản trị 

Thành viên độc lập 

23/06/2018 18/07/2024 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt  Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 
họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Văn Thanh Liêm 7/7 100% - 

2 Ông Văn Thảo Nguyên 7/7 100% - 

3 Ông Đinh Văn Thuận 7/7 100% - 

4 Ông Đinh Quang Hải 7/7 100% - 

5 Ông Phạm Tấn Lợi 7/7 100% - 

6 Ông Nguyễn Tiến Dũng 3/3 100% Miễn nhiệm 
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7 Ông Đặng Thái 3/3 100% Miễn nhiệm 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:  

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Ban điều 
hành Tập đoàn và Ban giám đốc các chi nhánh, công ty con. Luôn kịp thời đưa ra các 
chỉ đạo, kiểm tra nhằm bảo đảm phương hướng, mục tiêu mà Hội đồng quản trị và 
Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): 

St
t  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày 
 

Nội dung 
 

Tỷ lệ 
thông qua 

1 01/2024/HĐQT 08/01/2024 Nghị quyết HĐQT về việc thôi 
nhiệm, bổ nhiệm Ban giám đốc nhà 
máy 

7/7 

2 02/2024/HĐQT 31/01/2024 Nghị quyết HĐQT về việc chào bán 
cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Bao bì Sài Gòn (công ty liên 
kết)  

7/7 

3 03/2024/NQ-HĐQT 28/03/2024 Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng 
cổ tức năm 2023 bằng tiền 

7/7 

4 04/2024/NQ-HĐQT 28/03/2024 Nghị quyết HĐQT về việc thành lập 
Tổ giá thành 

7/7 

5 05/2024/NQ-HĐQT 01/05/2024 Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn 
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 
2024 

7/7 

6 06/2024/NQ-HĐQT 15/05/2024 Nghị quyết HĐQT về việc ngày 
chốt danh sách cổ đông cho 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 

7/7 

7 07/2024/NQ-HĐQT 21/05/2024 Nghị quyết HĐQT về việc chuyển 
lợi nhuận từ công ty con về công ty 
mẹ  

7/7 

8 08/2024/NQ-HĐQT 28/06/2024 Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành 
quy chế công bố thông tin 

7/7 

9 09/2024/NQ- HĐQT 28/06/2024 Nghị quyết HĐQT về việc điều 
chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2024 

7/7 

10 10/2024/NQ- HĐQT 18/07/2024 Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ 5/5 
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tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 

11 11/2024/NQ- HĐQT 18/07/2024 Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó 
Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 
2029 

5/5 

12 12/2024/NQ- HĐQT 29/07/2024 Nghị quyết HĐQT về việc Lựa chọn 
công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2024  

5/5 

13 13/2024/NQ- HĐQT 17/09/2024 Nghị quyết HĐQT về việc Ý kiến 
đối với việc chào mua công khai của 
Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – 
nước giải khát Sài Gòn (SABECO)  

5/5 

14 14/2024/NQ- HĐQT 24/09/2024 Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng 
cổ tức năm 2024 bằng tiền 

4/4 

15 01/2024/QĐ-HĐQT 11/01/2024 Quyết định HĐQT về việc ký hợp 
đồng mua bán với CTCP Tập đoàn 
Bao bì Sài Gòn (SGPG) 

7/7 

16 03/2024/QĐ-HĐQT 06/08/2024 Quyết định HĐQT về việc ban hành 
Điều lệ công ty 

5/5 

17 04/2024/QĐ-HĐQT 06/08/2024 Quyết định HĐQT về việc ban hành 
quy chế hoạt động của Hội đồng 
quản trị 

5/5 

18 05/2024/QĐ-HĐQT 30/07/2024 Quyết định HĐQT về việc phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà 
máy Bia Sài Gòn – Đồng Tháp giai 
đoạn 2 

5/5 

19 06/2024/QĐ-HĐQT 26/09/2024 Quyết định HĐQT về việc Chuyển 
lợi nhuận từ Công ty con về Công ty 
mẹ 

4/4 

20 07/2024/QĐ-HĐQT 16/12/2024 Quyết định HĐQT về việc Bổ 
nhiệm Tổng Giám đốc 

4/4 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):  

Stt Thành viên BKS/Ủy 
ban Kiểm toán 

Chức vụ Ngày bắt đầu/ 
không còn là thành 

viên BKS 

Trình độ chuyên 
môn 

1 Ông Văn Bá Nam Trưởng ban 18/07/2024 – nay Kỹ sư vật lý 
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2 Bà Bùi Thị Thái Hà Thành viên 18/07/2024 – nay Cử nhân kinh tế 

3 Ông Nguyễn Văn Hòa Thành viên 18/07/2024 – nay Thạc sĩ kế toán - tài 
chính – quản trị 

 

2. Cuộc họp của BKS:  

Stt Thành viên BKS/Ủy 

ban Kiểm toán 

Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Văn Bá Nam 2/2 100% 100% - 

2 Bà Bùi Thị Thái Hà 2/2 100% 100% - 

3 Ông Nguyễn Văn Hòa 2/2 100% 100% - 

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc triển khai, thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Giám sát việc tuân thủ 
pháp luật nhà nước, Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ đối với HĐQT, BĐH trong 
việc quản lý và điều hành công ty; Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm 
bắt tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chính sách điều hành công 
ty; Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và các báo cáo tài 
chính định kỳ các quý I, II, III năm 2024 nhằm phân tích, đánh giá tình hình tài chính, 
hiệu quả hoạt động; Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT 
và Ban giám đốc. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Ban kiểm soát được tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp Ban tổng giám 
đốc với các chi nhánh, công ty con, các bộ phận quản lý; Thực hiện giám sát HĐQT, 
Ban tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. 

HĐQT và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện 
nhiệm vụ, mời tham dự các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp điều hành 
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT. 

HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với các cổ đông 
để giải quyết các vấn đề cổ đông quan tâm; luôn cập nhật các thông tin tới cổ đông 
thông qua các hoạt động công bố thông tin hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông 
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có yêu cầu. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):  

Không có. 

IV. Ban điều hành/Board of Management 

Stt Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm thành viên 

Ban điều hành 

1 Ông Nguyễn Huy Cảnh 29/10/1983 Thạc sỹ Quản trị 

Kinh doanh 
16/12/2024 - nay 

2 Ông Văn Thảo Nguyên 18/09/1980 Thạc sỹ Quản trị 

Kinh doanh 
30/08/2011 - nay 

3 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 25/08/1966 Kỹ sư Hóa 12/07/2019 - nay 

4 Bà Văn Bảo Ngọc 10/03/1982 Cử nhân quản trị 

kinh doanh 
02/06/2020 - nay 

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant 

Họ và tên Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Nguyễn Thị Hiểu 28/08/1964 Cử nhân kinh tế 05/03/2008 - nay 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã 
tham gia theo quy định về quản trị công ty:  

Không có  

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao 
dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:  

Tại Bảng 1 đính kèm 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 
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Tại Bảng 2 đính kèm 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. 

Tại Bảng 3 đính kèm 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành 

viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong 

thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 

Giao dịch theo các hợp đồng:  

- Hợp đồng số SBC-16BTY/HTSX-2024 về sản xuất và cung ứng, hợp đồng 3 bên với 
Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV 
Thương mại Bia Sài Gòn, nội dung sản xuất gia công và cung ứng đối với các sản 
phẩm nhãn hiệu Bia Sài Gòn. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 là  1.806.146.771.103 
đồng. 

- Hợp đồng số 15-2024/HTSX-MH về mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất 
năm 2024 với Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Tổng giá 
trị giao dịch năm 2024 là 701.280.855.706 đồng. 

- Hợp đồng số 01-01-2024/HĐMB BBSG-BT về mua bán bao bì thùng carton và lon 
nhôm 2 mảnh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bao bì Sài Gòn. Tổng giá trị giao dịch 
năm 2024 là 76.287.815.172 đồng. 

- Hợp đồng số 01/HĐVC-2024 về vận chuyển malt, nguyên vật liệu và bia Sagota 
xuất khẩu với Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn. Tổng giá trị giao 
dịch năm 2024 là 8.134.813.876 đồng. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý 

khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:  

Không có giao dịch  

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) và người quản lý khác. 

Không có giao dịch  
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VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 
cáo năm) 

6.  Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Tại Bảng 4 đính kèm 

7.  Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

ty 

Tại Bảng 5 đính kèm 
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IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues 

Không có 
 
 
 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của 
công ty với chính Công ty  

Bảng 1. Danh sách về người có liên quan của công ty  

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

A Tổ chức         
1 Công ty TNHH Bia Sài 

Gòn – Ninh Thuận 
  4500524418 KCN Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - Tháp 
Chàm, Ninh Thuận 

   Công ty con 

1.1 Văn Thanh Liêm        Người đại diện pháp 
luật 

2 Công ty TNHH MTV Bia 
Sài Gòn – Phủ Lý 

  0700249225 104 Trần Phú, TP. Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam 

   Công ty con 

2.1 Văn Thanh Liêm        Người đại diện pháp 
luật 

3 Công ty TNHH TM và 
DV Bia Sài Gòn Bình 
Tây 

  0310085571 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Phường Nguyễn Thái Bình, 
Quận 1, TP.HCM 

   Công ty con 

3.1 Văn Thanh Liêm        Người đại diện pháp 
luật 

4 Tổng công ty Bia – Rượu 
– NGK Sài Gòn (Sabeco) 

  0300583659 187 Nguyễn Chí Thanh, 
Phường 12, Quận 5, TP. 
HCM 

   Cổ đông >10% VĐL 

5 Công ty Cổ phần Rượu 
Bình Tây 

  0302262756 621 Phạm Văn Chí, Phường 
07, Quận 6, TP.HCM 

   Cổ đông lớn >5% 
Bên có liên quan 
gián tiếp của Sabeco 
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B Cá nhân         
1 Văn Thanh Liêm  CT.HĐQT      Người nội bộ 
 Xem mục I.1 Bảng 4         

2 Văn Thảo Nguyên  PCT.HĐQT, 
P.TGĐ 

     Người nội bộ 

 Xem mục I.2 Bảng 4         
3 Đinh Văn Thuận  TV.HĐQT      Người nội bộ 
 Xem mục I.3 Bảng 4         

4 Phạm Tấn Lợi  TV.HĐQT      Người nội bộ 
 Xem mục I.4 Bảng 4         

5 Đinh Quang Hải  TV.HĐQT      Người nội bộ 
 Xem mục I.5 Bảng 4         

6 Văn Bá Nam  Trưởng BKS      Người nội bộ 
 Xem mục III.1 Bảng 4         

7 Bùi Thị Thái Hà  TV BKS      Người nội bộ 
 Xem mục III.2 Bảng 4         

8 Nguyễn Văn Hòa  TV BKS      Người nội bộ 
 Xem mục III.3 Bảng 4         

9 Nguyễn Huy Cảnh  TGĐ       
 Xem mục II.1 Bảng 4         

10 Nguyễn Mạnh Hùng  P.TGĐ      Người nội bộ 
 Xem mục II.3 Bảng 4         

11 Văn Bảo Ngọc  P.TGĐ      Người nội bộ 
 Xem mục II.4 Bảng 4         

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc 

giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).  
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Bảng 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, 
người có liên quan của người nội bộ 

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty 

Số Nghị quyết/Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT… thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành) 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

Ghi 
chú 

1 Tổng công ty Sabeco Cổ đông lớn 
>10% 

0300583659 187 Nguyễn Chí Thanh 
- P. 12 - Q. 5 - Tp. Hồ 
Chí Minh 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

 Bán hàng hoá, dịch vụ 
cho Sabeco 
1.806.146.771.103 đồng 

 

       Mua nguyên vật liệu của 
Sabeco  
701.280.855.706 đồng 

 

       Chia cổ tức  
21.558.450.000 đồng 

 

2 Công ty Cổ phần Rượu 
Bình Tây 

Bên liên quan 0302262756 621 Phạm Văn Chí, 
Phường 07, Quận 6, Tp. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

 Thuê đất Nhà máy Bình 
Dương  
4.641.498.704 đồng 
Chia cổ tức 
5.520.000.000 đồng 

 

3 Công ty CP Tập đoàn 
Bao bì Sài Gòn 

Bên liên quan 
người nội bộ 

2900788281 Đường D1, KCN Bắc 
Vinh, xã Hưng Đông, 
TP Vinh, Nghệ An 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

Số 01/2024/QĐ-HĐQT 
ngày 11/01/2024 

Bán hàng hoá dịch vụ  
10.000.000 đồng 

 

       Mua bao bì  
76.287.815.172 đồng 
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4 Công ty Cổ phần Vận 
Tải và Giao Nhận Bia 
Sài Gòn 

Bên liên quan 
người nội bộ 

0304082452 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, Tp. Hồ  

01/01/2024 – 
31/12/2024 

 Mua dịch vụ vận tải  
8.134.813.876 đồng 

 

    Chí Minh   Lãi vay vốn  
1.300.000.000 đồng 

 

5 Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Polyco 

Bên liên quan 
người nội bộ 

0108755775 Số 567 Mạc Thái Tông, 
Phường Trung Hòa, 
Quận Cầu Giấy, Thành 
Phố Hà Nội, Việt Nam 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

- Chia cổ tức 
1.854.140.000 đồng 

 

6 Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn Phủ Lý 

Công ty con 0700249225 104 Trần Phú, TP. Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

 Lợi nhuận chuyển về 
60.598.855.296 đồng 

 

       Mua hàng hoá  
2.944.471.000 đồng 

 

7 Công ty TNHH Bia Sài 
Gòn Ninh Thuận 

Công ty con 4500524418 KCN Thành Hải, xã 
Thành Hải, TP. Phan 
Rang - Tháp Chàm,  

01/01/2024 – 
31/12/2024 

 Mua hàng hoá  
5.045.097.185 đồng 

 

    Ninh Thuận   Bán nguyên vật liệu 
1.128.617.474 đồng 

 

8 Công ty TNHH TM và 
DV Bia Sài Gòn Bình 
Tây 

Công ty con 0310085571 08 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, 
TP.HCM 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

 Cung cấp hàng hoá, dịch 
vụ  
83.369.518.907 đồng 

 

       Mua dịch vụ 
6.910.562.250 đồng 

 

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)  
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Bảng 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 
nắm quyền kiểm soát. 

Stt Người thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ với 
người nội 

bộ 

Chức 
vụ tại 
CTNY 

Số CMND/ 
Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ Tên công ty con, 
công ty do 
CTNY nắm 

quyền kiểm soát  

Thời điểm 
giao dịch  

 

Nội dung, số lượng, tổng 
giá trị giao dịch 

Ghi 
chú 

1 Tổng công ty 
Sabeco 

Cổ đông 
lớn >10% 

- 0300583659 187 Nguyễn Chí Thanh - 
P. 12 - Q. 5 - Tp. Hồ Chí 
Minh 

Công ty TNHH 
Bia Sài Gòn 
Ninh Thuận 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

Bán hàng hoá, dịch vụ 
cho Sabeco 
… đồng 

 

        Mua nguyên vật liệu của 
Sabeco 
… đồng 

 

2 Tổng công ty 
Sabeco 

Cổ đông 
lớn >10% 

- 0300583659 187 Nguyễn Chí Thanh - 
P. 12 - Q. 5 - Tp. Hồ Chí 
Minh 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài 
Gòn Phủ Lý 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

Bán hàng hoá, dịch vụ 
cho Sabeco 
… đồng 

 

        Mua nguyên vật liệu của 
Sabeco 
… đồng 
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VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm) 

Bảng 4. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) 

Số 
CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

 

Ghi chú 

A TỔ CHỨC        
1 TCT Bia – Rượu – NGK 

Sài Gòn 
      Cổ đông >10% VĐL 

B CÁ NHÂN        
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ        
1 Văn Thanh Liêm  Chủ tịch HĐQT     Người nội bộ 

1.1 Nguyễn Thị Hạnh  -     Vợ 
1.2 Văn Thảo Nguyên  PCT.HĐQT, P.TGĐ     Con ruột 
1.3 Văn Bảo Ngọc  P.TGĐ     Con ruột 
1.4 Văn Bảo Như  -     Con ruột 
1.5 Nguyễn Huỳnh Loan Anh  -     Con dâu 
1.6 Văn Đình Nhiệm  -     Anh trai 
1.7 Văn Thị Tam  -     Em gái 
1.8 Văn Đình Tứ  PGĐ NM  

Bình Dương 
    Em trai 

1.9 Văn Đình Ngụ  -     Em trai 
1.10 Văn Thị Sáu  -     Em gái 
1.11 Văn Đình Tỵ  Chánh văn phòng     Em trai 
1.12 Văn Thị Hằng  -     Em gái 



16 
 

1.13 Nguyễn Thị Đào  -     Chị dâu 
1.14 Nguyễn Doãn Tiến  -     Em rể 
1.15 Trịnh Thị Thành  -     Em dâu 
1.16 Lê Thị Tường Vi  -     Em dâu 
1.17 Nguyễn Văn An  -     Em rể 
1.18 Trần Thị Liên  -     Em dâu 
1.19 Nguyễn Ngọc Phúc  -     Em rể 
1.20 CTCP Vận Tải & Giao 

Nhận Bia Sài Gòn 
 -     Công ty có liên quan 

(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ CT.HĐQT) 

1.21 CTCP Tập đoàn Bao bì 
Sài Gòn 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ CT.HĐQT) 

1.22 Công ty TNHH Bia Sài 
Gòn - Ninh Thuận 

 Công ty con     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Chủ tịch công 
ty) 

1.23 Công ty TNHH MTV Bia 
Sài Gòn - Phủ Lý 

 Công ty con     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Chủ tịch công 
ty) 

1.24 CTCP Bia Sài Gòn Long 
Khánh 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ CT.HĐQT) 

2 Văn Thảo Nguyên  Phó Chủ tịch 
HĐQT 

    Người nội bộ 

2.1 Văn Thanh Liêm  Chủ tịch HĐQT     Bố ruột 
2.2 Nguyễn Thị Hạnh  -     Mẹ ruột 
2.3 Nguyễn Việt Hùng  -     Bố vợ 
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2.4 Huỳnh Đặng Cẩm Loan  -     Mẹ vợ 
2.5 Nguyễn Huỳnh Loan Anh  -     Vợ 
2.6 Văn Bảo Châu  -     Con ruột (còn nhỏ) 
2.7 Văn Bảo Long  -     Con ruột (còn nhỏ) 
2.8 Văn Bảo Ngọc  P.TGĐ     Em gái 
2.9 Văn Bảo Như  -     Em gái 
2.10 CTCP Tập đoàn Bao bì 

Sài Gòn 
 -     Công ty có liên quan 

(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV HĐQT 
kiêm Tổng giám đốc) 

2.11 CTCP Bia Sài Gòn – 
Quảng Ngãi 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV HĐQT) 

3 Đinh Văn Thuận  Thành viên HĐQT     Người nội bộ 
3.1 Đinh Văn Tánh  -     Bố ruột 
3.2 Hồ Thị Quyền  -     Mẹ ruột - đã mất 
3.3 Phạm Văn Đào  -     Bố vợ 
3.3 Phan Thị Tý  -     Mẹ vợ - đã mất 
3.5 Phạm Thị Cẩn  -     Vợ 
3.6 Đinh Phương Thảo  -     Con ruột 
3.7 Đinh Văn Thành  -     Con ruột 
3.8 Nguyễn Hùng Sơn  -     Con rể 
3.9 Hà Khánh Vân  -     Con dâu 
3.10 Đinh Văn Nhã  -     Anh trai 
3.11 Đinh Thị Nhuận  -     Chị gái 
3.12 Đinh Văn Vinh  -     Em trai 
3.13 Đinh Thị Hà  -     Em gái 
3.14 Đinh Văn Hiến  -     Em trai 
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3.15 Lê Việt Lan  -     Chị dâu 
3.16 Lê Viết Phú  -     Anh rể 
3.17 Nguyễn Thị Thu Hòa  -     Em dâu 
3.18 Nguyễn Thị Đông Giang  -     Em dâu 
3.19 Hồ Trung Châu  -     Em rể 
3.20 CTCP Tập đoàn Polyco  -     Công ty có liên quan 

(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Chủ tịch 
HĐQT) 

3.21 Công ty TNHH Cơ nhiệt 
điện lạnh Bách khoa 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Chủ tịch 
HĐTV) 

3.22 Trường Đại học công nghệ 
Đông Á 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Chủ tịch hội 
đồng trường) 

3.23 CTCP Đầu tư và Thương 
mại Thuận Thành 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Chủ tịch 
HĐQT) 

3.24 CTCP Bia Sài Gòn - Hà 
Nội 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TVHĐQT) 

4 Phạm Tấn Lợi  Thành viên HĐQT     Người nội bộ 
4.1 Phạm Phi Phượng  -     Bố ruột 
4.2 Nguyễn Thị Ngọc Lan  -     Mẹ ruột – đã mất 
4.3 Phạm Văn Phương  -     Bố vợ 
4.4 Phan Thị Ngọc Hà  -     Mẹ vợ 
4.5 Phạm Thị Phương Trúc  -     Vợ 
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4.6 Phạm Tấn Kiệt  -     Con ruột (còn nhỏ) 
4.7 Phạm Thế Hiệp  -     Con ruột (còn nhỏ) 
4.8 Phạm Thị Phương Tâm  -     Chị gái 
4.9 Phạm Thị Phương Thanh  -     Chị gái 
4.10 Phạm Thị Phương Oanh  -     Chị gái 
4.11 Phạm Phi Long  -     Anh trai 
4.12 Phạm Phi Lân  -     Anh trai 
4.13 TCT CP Bia Rượu Nước 

giải khát Sài Gòn 
 Cổ đông lớn     Công ty có liên quan 

(người nội bộ đại diện 
vốn góp) 

4.14 CTCP Rượu Bình Tây  Cổ đông lớn     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Tổng giám 
đốc) 

4.15 Công ty liên doanh TNHH 
Crown Sài Gòn 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Chủ tịch) 

4.16 CTCP Bia Sài Gòn Bến 
Tre 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV HĐQT) 

4.17 CTCP Bia Sài Gòn Lâm 
Đồng 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV HĐQT) 

5 Đinh Quang Hải  Thành viên HĐQT     Người nội bộ 
5.1 Đinh Văn Soạn  -     Bố ruột – đã mất 
5.2 Lê Thị Sỵ  -     Mẹ ruột – đã mất 
5.3 Đào Xuân Huệ  -     Bố vợ 
5.4 Bùi Thị Ngoan  -     Mẹ vợ 
5.4 Đào Thị Na  -     Vợ 
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5.5 Đinh Ngọc Huyền  -     Con ruột 
5.7 Đinh Thu Hiền  -     Con ruột 
5.8 Đinh Thị Quế  -     Chị gái 
5.9 Đinh Thị Oanh  -     Chị gái 
5.10 Đinh Quang Sơn  -     Anh trai 
5.11 Đinh Thị Hòa  -     Chị gái 
5.12 Nguyễn Văn Điều  -     Anh rể 
5.13 Nguyễn Văn Thịnh  -     Anh rể 
5.14 Phạm Thị Nền  -     Chị dâu 
5.15 Vũ Văn Thắng  -     Anh rể 
5.16 Đào Xuân Đệ  -     Em vợ 
5.17 Công ty TNHH MTV Bia 

Sài Gòn – Phủ Lý 
 Công ty con     Công ty có liên quan 

(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Tổng giám 
đốc) 

II Ban Tổng Giám đốc        
1 Nguyễn Huy Cảnh  Tổng giám đốc     Người nội bộ 

1.1 Nguyễn Hữu Cầu  -     Bố ruột 
1.2 Phan Thị Hoa  -     Mẹ ruột 
1.3 Dương Văn Sáng  -     Bố vợ 
1.4 Tạ Thị Tuyết  -     Mẹ vợ 
1.5 Dương Thị Phương Chi  -     Vợ 
1.6 Nguyễn Dương Anh Khôi  -     Con ruột – còn nhỏ 
1.7 Nguyễn Dương Hà Anh  -     Con ruột – còn nhỏ 
1.8 Nguyễn Thị Yến Trang  -     Em gái 
2 Văn Thảo Nguyên  Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc 

    Người nội bộ 
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 Xem mục I.2 phía trên        
3 Nguyễn Mạnh Hùng  Phó Tổng giám đốc     Người nội bộ 

3.1 Nguyễn Hạnh  -     Bố ruột – đã mất 
3.2 Phạm Thị Quảng  -     Mẹ ruột 
3.3 Trương Thành  -     Bố vợ - đã mất 
3.4 Từ Thị Thuộc  -     Mẹ vợ - đã mất 
3.5 Trương Thị Tuyết  -     Vợ 
3.6 Nguyễn Thị Uyển Thanh  -     Con ruột 
3.7 Nguyễn Trương Minh 

Hoàng 
 -     Con ruột 

3.8 Nguyễn Anh Tri  -     Con rể 
3.9 Nguyễn Thị Ngọc Lý  -     Chị gái 
3.10 Nguyễn Thị Thanh Thuận  -     Chị gái 
3.11 Nguyễn Thị Niệm  -     Em gái 
3.12 Nguyễn Thanh Thủy  -     Anh rể 
3.13 Trương Quang Đồng  -     Anh rể 
3.14 Trần Xuân Hộ  -     Em rể 

4 Văn Bảo Ngọc  Phó Tổng Giám đốc     Người nội bộ 
4.1 Văn Thanh Liêm  -     Bố ruột 
4.2 Nguyễn Thị Hạnh  -     Mẹ ruột 
4.3 Văn Thị Minh Hoa  -     Mẹ chồng 
4.4 Nguyễn Gia Bảo  -     Con ruột (còn nhỏ) 
4.5 Nguyễn Bảo Nam  -     Con ruột (còn nhỏ) 
4.6 Nguyễn Bảo Sơn  -     Con ruột (còn nhỏ) 
4.7 Văn Thảo Nguyên  -     Anh trai 
4.8 Văn Bảo Như  -     Em gái 
4.9 Nguyễn Huỳnh Loan Anh  -     Chị dâu 
4.10 Công ty TNHH TM và  Công ty con     Công ty có liên quan 
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DV Bia Sài Gòn Bình Tây (người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Tổng giám 
đốc) 

III Ban kiểm soát        
1 Văn Bá Nam  Trưởng Ban Kiểm 

soát 
    Người nội bộ 

1.1 Văn Bá Đạt  -     Bố ruột – đã mất 
1.2 Lê Thị Hiền  -     Mẹ ruột – đã mất 
1.3 Văn Tuấn Việt  -     Con ruột 
1.4 Văn Hoàng Lân  -     Con ruột 
1.5 Nguyễn Thị Phương Dung  -     Con dâu 
1.6 Văn Nghĩa Dũng  -     Em trai 
1.7 Văn Minh Châu  -     Em gái 
1.8 Văn An Ngãi  -     Em trai 
1.9 Nguyễn Thị Hảo  -     Em dâu 
1.10 Nguyễn An Thành  -     Em rể 
1.11 Nguyễn Thị Hạnh  -     Em dâu 
1.12 CTCP Vận tải và Giao 

nhận Bia Sài Gòn 
 -     Công ty có liên quan 

(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Trưởng BKS) 

1.13 CTCP Tập đoàn Bao bì 
Sài Gòn 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV HĐQT) 

2 Bùi Thị Thái Hà  Thành viên Ban 
Kiểm soát 

   
 

Người nội bộ 

2.1 Bùi Ngọc Roanh  -     Bố ruột 
2.2 Nguyễn Thị Nguyên  -     Mẹ ruột 
2.3 Văn Đình Nhiệm  -     Bố chồng 
2.4 Nguyễn Thị Đào  -     Mẹ chồng 
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2.4 Văn Anh Tuấn  -     Chồng – đã mất 
2.6 Văn Cẩm Tú  -     Con ruột 
2.7 Văn Thảo Linh  -     Con ruột 
2.8 Bùi Thị Vân Anh  -     Chị gái 
2.9 Bùi Anh Tuấn  -     Anh trai 
2.10 Đặng Duy Hùng  -     Anh rể 
2.11 Hoàng Thị Thanh Lê  -     Chị dâu 
2.12 Văn Thị Oanh  -     Em chồng 
2.13 Văn Tuấn Dũng  -     Em chồng 
2.14 Văn Thị Cẩm Huyền  -     Em chồng 
2.15 Công ty TNHH TM và 

DV Bia Sài Gòn Bình Tây 
 Công ty con     Công ty có liên quan 

(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ Phó giám đốc) 

3 Nguyễn Văn Hòa  Thành viên Ban 
Kiểm soát 

    Người nội bộ 

3.1 Nguyễn Liên  -     Bố ruột 
3.2 Từ Thị Thí  -     Mẹ ruột 
3.3 Bùi Quang Tâm  -     Bố vợ 
3.4 Nguyễn Thị Sáu  -     Mẹ vợ 
3.4 Bùi Thu Thủy  -     Vợ 
3.6 Nguyễn Việt Hùng  -     Con ruột 
3.7 Nguyễn Phú Hưng  -     Con ruột 
3.8 Nguyễn Văn Bình  -     Anh trai 
3.9 Huỳnh Thị Phương Thảo  -     Chị dâu 
3.10 CTCP Rượu Bình Tây  -     Công ty có liên quan 

(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV HĐQT) 

3.11 CTCP Bia Sài Gòn Nam  -     Công ty có liên quan 
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Trung Bộ (người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV BKS) 

3.12 CTCP Bia Sài Gòn Quảng 
Ngãi 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV BKS) 

3.13 CTCP Bia Sài Gòn Trung 
Tâm 

 -     Công ty có liên quan 
(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV BKS) 

IV Kế toán trưởng        
1 Nguyễn Thị Hiểu  Kế toán trưởng     Người nội bộ 

1.1 Nguyễn Như Hoàn  -     Bố ruột – đã mất 
1.2 Nguyễn Thị Hiệng  -     Mẹ ruột – đã mất 
1.3 Nguyễn Văn Nhiên  -     Bố chồng 
1.4 Ngô Thị Châu  -     Mẹ chồng 
1.5 Nguyễn Thanh Sơn  -     Chồng 
1.6 Nguyễn Trung Thành  -     Con ruột 
1.7 Nguyễn Thị Như Ngọc  -     Con ruột 
1.8 Nguyễn Minh Hồng  -     Anh trai 
1.9 Nguyễn Xuân Huy  -     Anh trai 
1.10 Nguyễn Thị Huệ  -     Chị gái 
1.11 Nguyễn Thị Hảo  -     Chị gái 
1.12 Hồ Thị Hương Trà  -     Chị dâu 
1.13 Trần Thị Tiều  -     Chị dâu 
1.14 Hồ Sỹ Lân  -     Anh rể 
1.15 Nguyễn Hồng Sinh  -     Anh rể 
1.16 CTCP Tập đoàn Bao bì 

Sài Gòn 
 -     Công ty có liên quan 

(người nội bộ nắm giữ 
chức vụ TV BKS) 

V Người được ủy quyền        
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công bố thông tin 
1 Văn Thảo Nguyên  Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc 

    Người nội bộ 

 Xem mục I.2 phía trên        
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Bảng 5. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

Stt Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, 

thưởng, ...) 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ  

1 Phạm Tấn Lợi Người nội bộ 0 0% 0 0%  

1.1 Tổng công ty Bia – Rượu 

– Nước giải khát Sài Gòn 

(Sabeco) 

Đại diện vốn 14.372.300 16,4% 52.187.200 59,6% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2 Văn Thanh Liêm Người nội bộ 4.324.000 4,94% 1.074.903 1,23% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.1 Nguyễn Thị Hạnh Vợ 6.496.840 7,42% 1.614.539 1,84% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.2 Văn Thảo Nguyên Con trai 3.274.000 3,742% 813.944 0,93% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.3 Văn Bảo Ngọc Con gái 2.900.000 3,31% 720.744 0,82% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.4 Nguyễn Huỳnh Loan Anh Con dâu 1.294.100 1,479% 321.626 0,367% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.5 Nguyễn Văn Thiên Lộc Con rể 10.000 0,01% 2.486 0,003% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.6 Văn Đình Ngụ Em trai 50.000 0,0571% 12.427 0,0142% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.7 Văn Thị Sáu Em gái 200.000 0,2285% 49.707 0,0568% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 
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2.8 Văn Thị Hằng Em gái 170.000 0,1942% 42.251 0,0483% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.9 Trịnh Thị Thành Em dâu 250.000 0,2856% 62.133 0,0710% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.10 Lê Thị Tường Vi Em dâu 52.000 0,0571% 12.924 0,0148% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.11 Nguyễn Văn An Em rể 100.000 0,1143% 24.854 0,0284% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.12 Trần Thị Liên Em dâu 244.000 0,2799% 60.891 0,0696% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

2.13 Nguyễn Ngọc Phúc Em rể 60.000 0,0686% 14.912 0,0515% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

3 Văn Thảo Nguyên Người nội bộ Xem mục 2.2     

3.1 Nguyễn Huỳnh Loan Anh Vợ Xem mục 2.4     

3.2 Huỳnh Đặng Cẩm Loan Mẹ vợ 50.000 0,057% 12.427 0,014% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

4 Đinh Văn Thuận Người nội bộ 250.000 0,286% 62.134 0,07% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

4.1 Phạm Thị Cẩn Vợ 3.867.400 4,419% 961.175 1,098% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

4.2 Đinh Phương Thảo Con ruột 1.000.000 1,143% 248.533 0,28% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

4.3 Đinh Văn Thành Con ruột 1.000.000 1,143% 248.533 0,28% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

4.4 Đinh Văn Nhã Anh trai 278.120 0,318% 69.122 0,08% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 
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ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

4.5 Đinh Văn Vinh Em trai 117.460 0,013% 29.193 0,03% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

4.6 Đinh Thị Hà Em gái 40.000 0,046% 9.942 0,01% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

4.7 CTCP Tập đoàn Polyco Công ty có 

liên quan 

1.854.140 2,118% 460.814 0,53% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

5 Đinh Quang Hải Người nội bộ 204.400 0,2347% 51.049 0,0583% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

5.1 Đào Thị Na Vợ 206.000 0,2354% 51.198 0,0585% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

5.2 Đinh Thu Hiền Con ruột 180.080 0,2057% 44.756 0,0511% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

5.3 Đào Xuân Đệ Em vợ 141.440 0,1616% 34.153 0,0402% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

6 Văn Bảo Ngọc Người nội bộ Xem mục 2.3     

6.1 Văn Thanh Liêm Bố ruột Xem mục 2     

6.2 Nguyễn Thị Hạnh Mẹ ruột Xem mục 2.1     

6.3 Nguyễn Văn Thiên Lộc Chồng Xem mục 2.5     

6.4 Văn Thảo Nguyên Anh trai Xem mục 2.2     

6.5 Nguyễn Huỳnh Loan Anh Chị dâu Xem mục 2.4     

7 Văn Bá Nam Người nội bộ 800.000 0,914% 198.826 0,23% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

8 Bùi Thị Thái Hà Người nội bộ 224.000 0,26% 54.920 0,06% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 
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ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

8.1 Văn Tuấn Dũng Em chồng 150.000 0,1714% 37.280 0,0426% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

9 Nguyễn Thị Hiểu Người nội bộ 253.000 0,29% 62.879 0,07% Chào mua công khai cổ phiếu SBB của Tổng công 

ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 
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